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A/ Mục tiêu cần đạt
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng về truyện trung đại được học  và năng lực diễn đạt của HS

- HS có thái độ tự giác, tích cực làm bài

- Hình thành cho HS năng lực thực hành vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học, năng lực tư duy lo gic và năng lực diễn đạt.

 B/ Hình thức đề kiểm tra.
- Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
- Thời gian: HS làm bài ra giấy trong thời gian 45phút

I. Thiết lập ma trận.

	Cấp  độ

Tên

 chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	

	Chuyện người con gái Nam Xương 

Hoàng Lê nhất thống chí
	- Điền được thông tin về tác giả, tác phẩ

- Điềnđược  thông tin về tác giả, tác phẩm


	- Hiểu được chủ đề của truyện 

	
	Viết được đoạn văn với chủ đề cho trước về nhân vật 
	

	Truyện Kiều

 
	- Điền được thông tin về tác giả, tác phẩm

- Chép 

lại theo trí nhớ phần thơ theo yêu cầu

	 - Những giá trị nội dung, nghệ thuật


	- Chỉ ra bút pháp nghệ thuật tiêu biểu và khái niệm về bút pháp

	
	

	Lục Vân Tiên
	- Điền được thông tin về tác giả, tác phẩm


	Chỉ ra bút pháp nghệ thuật tiêu biểu và khái niệm của bút pháp
	
	
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu 5

Số điểm 3

30%
	Số câu 05

Số điểm 2

20%


	Số câu 01

Số điểm 5

50%


	Số câu 11

số điểm 10

100%


II. Đề kiểm tra

Phần I: Trắc nghiệm (2,0đ):

 Câu 1(1,0đ): Em hãy hoàn thành những thông tin còn thiểu vào bảng sau?
	Tác giả
	Tác phẩm



	1.Nguyễn Du
	a.

	2.
	b.Truyện Lục Vân Tiên

	3.
	c.Chuyện người con gái Nam Xương

	4.Ngô gia văn phái
	d.


Câu 2 (0,25đ): “Chuyện người con gái Nam Xương”  tập trung vào thể hiện chủ đề nào?
A. Vẻ đẹp và số phận bi kịch của người phụ nữ  trong xã hội phong kiến
B. Nói về người phụ nữ với những vẻ đẹp và số phận tốt đẹp
C. Nói về những người bình dân với lí tưởng đạo đức và trí tuệ cao đẹp

D. Cuộc sống của tầng lớp tri thức trong xã hội.

Câu 3 (0,25đ): Ý nào nói  đúng thành công về mặt nghệ thuật tả cảnh của Nguyễn Du trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” ? 

A. Miêu tả thiên nhiên bằng bút pháp hiện thực
B. Tả cảnh ngụ tình.

C. Miêu tả thiên nhiên bằng bút pháp ước lệ tượng trưng

D. Tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Câu 4 (0,25đ): Nội dung chính của đoạn trích "Cảnh ngày xuân" là gì?

A. Tả cảnh ngày xuân rực rỡ.

B. Tả cảnh lễ hội trong tiết thanh minh nhộn nhịp.

C. Giới thiệu hai chị em Thuý Kiều.

D. Tả cảnh chị em Thuý Kiều đi chơi xuân.

Câu 5 (0,25đ): Trong câu thơ: "Gần xa nô nức yếu anh", hình ảnh nô nức yến anh được dùng phép tu từ nào?

	A. Ẩn dụ.

B. Nhân hoá.
	C. Hoán dụ.

D. So sánh.


Phần II: Tự luận : (8,0 điểm)
Câu1(2,0điểm). Chép lại theo trí nhớ của em tám câu cuối trong đoạn trích “ Kiều ở lầu Ngưng Bích”.   Chỉ ra bút pháp nghệ thuật tiêu biểu nhất của Nguyễn Du ở đoạn thơ em vừa chép  và  nêu  ngắn gọn nhất khái niệm bút pháp nghệ thuật ấy?
Câu 3( 6,0đ) :Viết một đoạn văn có câu chủ đề là: "Vũ Nương là người phụ nữ  có số phận bất hạnh”.  Từ đó em có suy nghĩ gì về số phận người phụ nữ xưa và nay.
III.  Hướng dẫn chấm và biểu điểm.
Phần I: Trắc nghiệm (2,0đ):

 Câu 1(1,0đ):- Mức tối đa: điền đúng mỗi thông tin được 0,25đ
	Tác giả
	Tác phẩm

	1.Nguyễn Du
	Truyện Kiều (0,25đ)

	2.Nguyễn Đình Chiểu (0,25đ)
	Truyện Lục Vân Tiên

	3.Nguyễn Dữ (0,25đ)
	Chuyện người con gái Nam Xương

	4.Ngô gia văn phái
	Hoàng Lê nhất thống chí (0,25đ)


- Mức chưa tối đa: HS điền không đúng một số thông tin (thiếu thông tin nào trừ điểm thông tin đó)

- Mức chưa đạt: HS không làm hoặc làm sai

*Câu 2: A; Câu 3: B; Câu 4:D; Câu 5: A (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 đ)

- Mức tối đa: HS lựa chọn  đáp án  các câu như trên

- Mức không  đạt: HS không lựa chọn, hoặc lựa chọn sai

Phần II. Tự luận (8,0 điểm)

Câu 1. (2,0đ): 
+ Mức tối đa: 
-HS chép đúng 8 câu cuối của đoạn trích được 1,0 điểm
- HS chỉ ra bút pháp nghệ thuật tiêu biểu: HS chỉ ra bút pháp nghệ thuật tiêu biểu: tả cảnh ngụ tình (0,5đ) và nêu khái niệm: tả cảnh ngụ tình là mượn cảnh nói tình, mỗi biểu hiện của cảnh là một biểu hiện của tình( 0,5đ)

+ Mức chưa tối đa: 
- HS chép  sai một lỗi trừ 0,25đ
-HS thiếu nội dung nào trừ điểm nội dung đó

- Mức không đạt: HS không chép đúng hoặc không làm

Câu 3 (6,0đ)
* Hình thức: - Hình thức là một đoạn văn. Đoạn văn diễn dịch hoặc quy nạp.
* Nội dung:- Vũ Nương là người phụ nữ có số phận bất hạnh, oan trái.                          1,0đ

+ Chung thủy chờ chồng-> chồng nghe lời con nhỏ nghi oan-> mắng nhiếc, đánh đập, đuổi đi-> bị đẩy đến cái chết oan khuất.                                                                                2,0 đ

+ Ở dưới thủy cung khao khát được giải oan, nhưng được giải oan lại không thể trở về nhân gian được nữa                                                                                                           1,0đ

* Liên hệ:- Người phụ nữ trong xã hội xưa như Vũ Nương: không có quyền tự quyết định tương lai số phận của mình, họ phụ thuộc vào người đàn ông, họ bị đè nén bởi lễ giáo phong kiến, họ chịu bất hạnh, oan trai, không được bảo vệ...                                        (1,0đ)
- Người phụ nữ hiện nay được bình quyền với nam giới, họ được tự quyết định số phận của mình, rất nhiều người đã thành công trong xã hội, có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc....
                                                                                                                 .                     (1,0 đ) *Mức tối đa (4,0-5,0đ): HS đảm bảo các yêu cầu của đề về nội dung và hình thức. Liên hệ tốt

*Mức chưa tối đa ( 2,0-3,0 đ): HS cơ bản đáp ứng các yêu cầu của đề song còn những sai xót nhỏ, thiếu ý về nội dung. Liên hệ chưa sâu

*Mức chưa tối đa (1.0đ): HS làm bài còn sơ sài, sai nhiều lỗi cả về chính tả, diễn đạt. Chưa biết cách liên hệ.

*Mức không đạt: HS không làm hoặc lạc đề

(GV căn cứ vào bài của học sinh, hình thức, diễn đạt cho điểm phù hợp

